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Glyceryl Stearate  
I. Giới thiệu  
Glyceryl stearate, còn được gọi là glycerol monostearate. Nó được tạo ra bằng cách phản 
ứng glycerin với axit stearic, một axit béo tự nhiên có nguồn gốc từ hạt cọ, thực vật hoặc 
dầu đậu nành. Trên thực tế, axit stearic là một trong những axit béo bão hòa phổ biến 
nhất được tìm thấy trong tự nhiên. 
II. Xuất xứ :  
 
III. Trạng thái : 

 
 
 
 
 
 

IV. Công dụng 
- Glyceryl stearate chủ yếu được sử dụng để cải thiện kết cấu trong công thức của các 

sản phẩm chăm sóc da. Nó được sử dụng để làm đặc, cải thiện màu sắc và độ trong 
suốt của sản phẩm, giúp chúng có khả năng chống ánh sáng tốt hơn và ổn định công 
thức tổng thể.  

- Glyceryl stearate cũng có lợi cho da, cải thiện quá trình hydrat hóa và có thể giúp hỗ 
trợ các yếu tố giữ ẩm tự nhiên trên da giúp da mềm mịn hơn . và ứng dụng : 

V. Ứng dụng : 
- Thường dùng trong kem dưỡng , lotion , kem trị nám ,... 

VI. Hàm lượng sử dụng : 1-15% 
 

VII. Hướng dẫn đóng gói, bảo quản: 
Bảo quản ở nơi khô ráo và thông gió tốt , tránh ánh nắng mặt trời.  

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý Chất rắn , dạng bột trắng  

Số CAS 31566-31-1 
Chỉ số Acid ( mg KOH/g) 0.58 


